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HỆ THỐNG CÂU HỎI THI HỌC KÌ II MÔN VẬT LÍ 9
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

#. Máy phát điện xoay chiều là thiết bị điện dùng để:

           A. Biến đổi điện năng thành cơ năng.

           B. Biến đổi cơ năng thành điện năng.

           C. Biến đổi nhiệt năng thành điện năng.

           D. Biến đổi quang năng thành điện năng.

#. Khi nhìn một vật qua kính lúp thì ảnh có đặc điểm:


A. ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.                       


B. ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.      


C. ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật.


D. ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật.

#. Nội dung của Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng là:


A. Năng lượng không tự sinh ra hoặc không tự mất đi mà có thể biến đổi từ vật này sang vật khác.


B. Năng lượng có thể tự sinh ra hoặc tự mất đi và có thể truyền từ vật này sang vật khác.


C. Năng lượng không tự sinh ra hoặc không tự mất đi mà chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.


D. Năng lượng có thể tự sinh ra hoặc tự mất đi và có thể biến đổi từ dạng này sang dạng khác.

#. Khi truyền tải điện năng đi xa, để làm giảm hao phí trên đường dây truyền tải điện người ta thường dùng cách

A. tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫn điện.                                


B. giảm điện trở của dây dẫn.                                      


C. giảm công suất của nguồn điện.    


D. tăng tiết diện của dây dẫn.

#. Trong công việc nào dưới đây, ta đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng?


A. Đưa một chậu cây ra ngoài sân phơi cho đỡ lạnh.                       


B. Kê bàn học cạnh cửa sổ cho sáng.                       


C. Phơi thóc ngoài sân khi trời nắng to.                       


D. Cho ánh sáng chiếu vào bộ pin mặt trời của máy tính để nó hoạt động. 

#. Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều với một bóng đèn. Khi quay nam châm của máy phát thì trong cuộn dây của nó xuất hiện dòng điện xoay chiều vì


A. từ tr​ường trong lòng cuộn dây luôn tăng.


B. số đ​ường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây luôn tăng.


C. từ trư​ờng trong lòng cuộn dây không biến đổi.


D. số đư​ờng sức từ qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng giảm.

#. Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 200 vòng, cuộn thứ cấp 50 vòng, khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 6,6V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế:

A. 1,5V                  
B. 3V                   
C. 4,5V                     
D. 9V.

#. Ta không thể xác định được thấu kính là hội tụ hay phân kì dựa vào kết luận là:


A. Thấu kính hội tụ có rìa mỏng hơn phần giữa.


B. Thấu kính phân kì có rìa dày hơn phần giữa


C. Thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.


D. Thấu kính hội tụ luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

#. Một người bị cận thị, khi không đeo kính có thể nhìn rõ vật xa mắt nhất là 50cm. Người đó phải đeo kính cận có tiêu cự là bao nhiêu?


A. 30cm.                
B. 40cm.                
C. 50cm.               
D. 60cm.
#. Tác dụng nào của dòng điện phụ thuộc vào chiều dòng điện?


A. Tác dụng nhiệt.



C. Tác dụng quang.


B. Tác dụng từ.   



D. Tác dụng sinh lí.

#. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm. khoảng cách giữa hai tiêu điểm FF' là:

A. 10 cm.                  
B. 20 cm.                   
C. 30 cm.                
D. 40 cm.
#.Đặt mắt phía trên một chậu đựng nước quan sát một viên bi ở đáy chậu ta sẽ 

A. Không nhìn thấy viên bi.                          

B. Nhìn thấy ảnh ảo của viên bi trong nước.

C. Nhìn thấy ảnh thật của viên bi trong nước.                   

D. Nhìn thấy đúng viên bi trong nước. 
#. Ở Việt Nam các máy phát điện trong lưới điện quốc gia có tần số 

A. 25Hz.

B. 50Hz.

C. 75Hz.


D. 100Hz.

#. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng tới khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường 

A.  bị hắt trở lại môi trường cũ.

B.  tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

C.  tiếp tục đi thẳng vào môi trường trong suốt thứ hai.

D.  bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường và tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

#. Thấu kính phân kì có thể   

A. làm kính đeo chữa tật cận thị.
B. làm kính lúp để quan sát những vật nhỏ.

C. làm kính hiển vi để quan sát những vật rất nhỏ.

D. làm kính chiếu hậu trên xe ô tô.
#. Ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh là: 

A. Ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.
      

B. Ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.   

C. Ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.
      

D. Ảnh ảo, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật. 
#. Chọn câu phát biểu đúng:   

A. Mắt cận nhìn rõ các vật ở gần mà không nhìn rõ các vật ở xa.       

B. Mắt cận nhìn rõ các vật ở xa mà không nhìn rõ các vật ở gần.      

C. Mắt tốt nhìn rõ các vật ở gần mà không nhìn rõ các vật ở xa.       

D. Mắt tốt nhìn rõ các vật ở xa mà không nhìn rõ các vật ở gần.      
#. Hiện tượng nào sau đây biểu hiện tác dụng sinh học của ánh sáng? 

A. Ánh sáng mặt trời chiếu vào cơ thể sẽ làm cho cơ thể nóng lên.

B. Ánh sáng chiếu vào một hỗn hợp khí clo và khí hiđro đựng trong một ống nghiệm có thể gây ra sự nổ.

C. Ánh sáng chiếu vào một pin quang điện sẽ làm cho nó phát điện.

D. Ánh sáng mặt trời lúc sáng sớm chiếu vào cơ thể trẻ em sẽ chống được bệnh còi xương.

#. Tia tới đi qua quang tâm của thấu kính hội tụ cho tia ló 

                A. Đi qua tiêu điểm.                                                

                B. Song song với trục chính.

                C. Truyền thẳng theo phương của tia tới.                

                D. Có đường kéo dài đi qua tiêu điểm.

#. Thấu kính nào dưới đây có thể dùng làm kính lúp? 

A. Thấu kính phân kì có tiêu cự 10 cm.     B. Thấu kính phân kì có tiêu cự 50cm.

C. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm.         D. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm.
#. Các nguồn phát ánh sáng trắng là:

A. mặt trời, đèn pha ôtô.          

B. nguồn phát tia laze.  

C. đèn LED.      

D. đèn ống dùng trong trang trí.

#. Về mùa hè, ban ngày khi ra đường phố ta không nên mặt quần áo màu tối vì quần áo màu tối 

A. Hấp thụ ít ánh sáng, nên cảm thấy nóng.   

B. Hấp thụ nhiều ánh sáng, nên cảm thấy nóng.

C. Tán xạ ánh sáng nhiều, nên cảm thấy nóng.   

D. Tán xạ ánh sáng ít, nên cảm thấy mát.

PHẦN II TỰ LUẬN

Câu 1: (1,5 điểm) 

- Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì ? 

- Khi nhìn xuống hồ bơi,  ta thấy hồ bơi có vẻ cạn hơn. Nhưng khi ta bước xuống hồ thì nó sâu hơn ? Hãy giải thích hiện tượng này. 

- Hiện tượng khúc xạ ánh sáng : Khi ánh sáng truyền từ không khí sang nước tức là truyền từ môi trường trong suốt này đến môi trường trong suốt  khác thì bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường hiện tượng này gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.     (0,75 đ)                                                                   
- Giải thích hiện tượng : Hiện tượng này do hiện tượng khúc xạ ánh sáng, nghĩa là ta không nhìn thấy các vật ở đáy hồ bơi thật, mà chỉ nhìn thấy ảnh của các vật dưới đáy hồ, nên ta có cảm giác như hồ cạn hơn. (0,75 đ)                                                                   
Câu 2: (1,5 điểm)

Một người chỉ nhìn rõ những vật cách mắt từ 20cm đến 110cm 

   a) Mắt người này bị tật gì ? 

   b) Để khắc phục người này phải đeo kính gì ? Tiêu cự của kính là bao nhiêu ? 

   c)  Giới hạn nhìn rõ của mắt  người này là bao nhiêu? 
· Người này bị cận thị                                                        0,5 điểm
· Phải đeo kính phân kỳ có tiêu cự 110 cm                        0,5 điểm

· Giới hạn nhìn rõ của mắt  người    90 cm                         0,5 điểm
Câu 3: (1,5 điểm) 

Kể tên nguồn phát ánh sáng trắng và ánh sáng màu. Làm thế nào để tạo ra ánh sáng màu.
Nguồn phát ánh sáng trắng là ánh sáng mặt trời (trừ hoàng hôn, bình minh, các đèn dây tóc khi nóng phát sáng ra)
 (0,5đ)


                          

- Nguồn ánh sáng màu: các đèn laze, đèn led, đèn màu trang trí....(0,5đ)

- Có thể tạo ra ánh sáng màu bằng các tấm lọc màu. Chiếu ánh sáng trắng hay ánh sáng màu qua tấm lọc cùng màu, ta dược ánh sáng có màu       (0,5đ)
Câu 4 : ( 1 đ)  Thấu kính  phân kì có đặc điểm và hình dạng như thế nào ? Ảnh tạo bởi thấu kính phân kì có những đặc điểm gì? 
- Đặc điểm và hình dạng của TKPK: TKPK làm bằng các vật liệu trong suốt, có phần rìa dày hơn phần giữa.
- Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKPK: 
 Ảnh của  của 1 vật tạo bởi TKPK : Là ảnh ảo cùng chiều với vật, nhỏ hơn vật và nằm trong khoảng tiêu cự. 
  Câu 5: (2,0 điểm)

Ở hai đầu đường dây tải điện đặt một máy tăng thế với các cuộn dây có số vòng như sau 400 vòng và 10.000 vòng. Hiệu điện thế đặt vào cuộn sơ cấp của máy là 20.000V.

a. Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp.

b. Tính công suất hao phí trên đường dây tải điện, biết điện trở tổng cộng của đường dây là 
[image: image1.wmf]20
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 và công suất của nhà máy điện cần tải đi là 10MW.

a. Hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp :

        
[image: image2.wmf]112

21

221

10000

..20000500000()

400

Unn

UUV

Unn

=Þ===


b. Công suất hao phí:
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( Mỗi  bước 0,25 đ)
Câu 6. ( 2 đ) Một máy biến thế có số vòng dây ở cuộn sơ cấp là 1000 vòng, cuộn thứ cấp là 2500 vòng. Cuộn sơ cấp nối vào nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế 110V.

a) Tính hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp khi mạch hở?


b) Nối hai đầu cuộn thứ cấp với điện trở 100(. Tính cường độ dòng điện chạy trong cuộn sơ cấp và thứ cấp. Bỏ qua điện trở của các cuộn dây?


c) Người ta muốn hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp (khi mạch hở) bằng 220V, thì số vòng dây ở cuộn thứ cấp phải bằng bao nhiêu? 

        a) Từ biểu thức 
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       b) Cường độ dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp là:  
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           Do hao phí không đáng kể, nên công suất ở hai mạch điện bằng nhau: 

                          U1 I1  = U2 I2 ( 
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        c) Từ biểu thức 
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Câu 7: (2,0 điểm)

Một người dùng máy ảnh chụp một vật có độ cao là AB = 80 cm, đặt cách máy ảnh một khoảng OA = 2,2m và sau khi tráng phim thì thấy ảnh trên phim có chiều cao A’B’ = 2,4 cm.

a) Tính khoảng cách OA’ từ vật kính đến phim lúc chụp ảnh. 

b) Muốn thu được ảnh có chiều cao lớn hơn so với câu a thì phải điều chỉnh khoảng cách từ vật kính đến phim như thế nào ? Giải thích.

a) Hình vẽ (0,5 đ)
Tính khoảng cách từ vật kính đến phim lúc chụp ảnh. 
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 (0,75 đ)
Theo biêu thức 
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, muốn A’B’ tăng thì OA’ tăng. Vậy phải điều chỉnh khoảng cách từ vật kính đến phim tăng lên.  (0,75 đ) 
Câu 8 (2,0 điểm) Đặt một vật sáng AB, có dạng một mũi tên cao 0,5cm, vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính 6cm. Thấu kính có tiêu cự 4cm

a. Hãy dựng ảnh A’B’của vật AB theo đúng tỉ lệ xích. 

b. Tính khoảng cách từ ảnh tới thấu kính và chiều cao của ảnh A’B’

	Cho biết   
AB = h = 0,5cm; 0A = d = 6cm

0F = 0F’ = f = 4cm

a.Dựng ảnh A’B’theo đúng tỉ lệ 

b. 0A’ = d’ = ?; A’B’ = h’ =?
	


b. Ta có (AB0 ( (A'B'0 ( g . g )  
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 mà   0I = AB (vì A0IB là hình chữ nhật)                     

                            A’F’ = 0A’ – 0F’

nên
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 (2)   Từ (1) và (2) suy ra  
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Thay số: 
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Câu 9 (2,0 điểm) Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ.có tiêu cự f = 12cm. Điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng d = 6cm, AB có chiều cao h = 1cm.Hãy dựng ảnh A’B’ của AB rồi tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh .
  Bài làm :

AB= 1cm, AB vuông góc trục chính                                            B’

f = OF =OF/ = 12cm                                                                               B              I

d=OA = 6cm

a, Dựng ảnh A/B/                                                                             A’     A    O              F’
b,  ta có 
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                       Từ 1 và 2 ta có : 
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  Thay số ta có.   
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.  Vây khoảng cách của ảnh là 12cm, chiều cao của ảnh là 2cm

Câu 10 (2,0 điểm)Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính Phân kỳ có tiêu cự f = 18cm. Điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng d = 36cm, AB có chiều cao h = 4cm.

Hãy dựng ảnh A’B’ của AB rồi tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh 
Bài làm :

   h=AB= 4cm, AB vuông góc trục chính

   f = OF =OF/ = 18cm

   d=OA = 36cm

        b, Tính OA/ =?, A/B/ =?  
a, Ảnh là ảnh ảo , nhỏ hơn vật
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Từ 1 và 2 ta có : 
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  Thay số ta có.   
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